
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
17K1 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

30.000.000.000 VNĐ

22/09/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HÒA BÌNH XANH

3502264724

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 
công trình điện đến 35KV; Nạo vét khai thông luồng lạch;

4290

2. Phá dỡ 4311

3. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Mua bán vật liệu xây dựng ;

4663

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia

5630

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi sở Tài nguyên Và Môi 
trường cấp giấy phép hoạt động ngành nghề này);

0810

11. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống ;

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HÒA BÌNH 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH XANH UNITED JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOA BINH XANH UTD JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0913 104 640
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 Trần Minh 
Cảnh

547 Cách Mạng 
Tháng Tám, 
Phường Phước 
Nguyên, Thành 
phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20

340828695

2 ĐỖ ĐỨC 
KÍNH

212 C5 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường Thắng 
Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20

273447823

3 ĐÀO CÔNG 
HẬU

Từ Hồ, Xã Yên 
Phú, Huyện Yên 
Mỹ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20

145070754

4 NGUYỄN THỊ 
KIM DUNG

Số 162 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường Thắng 
Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20

273086945

5 NGÔ QUANG 
THÁI

Thôn Cách Hạ, 
Xã Nam Sơn, 
Huyện An 
Dương, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20

030388093

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN MINH CẢNH Nam

14/12/1976 Kinh Việt Nam

340828695
27/04/2007 CA. Đồng Tháp

547 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
547 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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